


Mẫu M.01-QT.07/KHOA
	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

KHOA/BỘ MÔN ……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BẢN ĐĂNG KÍ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

NĂM HỌC 20... - 20…

I. Thông tin chung
1. Họ và tên Chủ biên:

2. Các thành viên tham gia:

+ 

+ 

3. Bộ môn: 

4. Tên giáo trình: 

+ Sử dụng cho môn học (học phần):

+ Số tín chỉ (ĐVHT): ........... Số tiết:

+ Đối tượng sử dụng: 

+ Thời gian thực hiện: từ tháng.............năm.............đến tháng..........năm

II. Phân công biên soạn
	STT
	Tên chương
	Người biên soạn

	1
	Chương 1: ....
	

	2
	Chương 2: ......
	

	3
	Chương 3: .....
	

	...
	.....
	


Căn cứ yêu cầu về nội dung và hình thức viết giáo trình của Trường, tôi đăng ký viết giáo trình trên. Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung và đảm bảo đúng tiến độ viết như đăng ký.

	KHOA/BỘ MÔN
	
	CHỦ BIÊN





Mẫu M.02-QT.07/KHOA
	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG  

    KHOA/BỘ MÔN ............................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc












Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

DANH SÁCH TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH NỘI BỘ ĐĂNG KÍ BIÊN SOẠN

 ĐỢT … NĂM HỌC 20… - 20…

	TT
	Tên giáo trình
	Số tín chỉ

(ĐVHT)
	Thể loại
	Sử dụng cho môn học
	Đối tượng sử dụng
	Chủ biên
	Thời gian hoàn thành 

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	
	CĐ
	TH
	CĐN
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu M.03-QT.07/KHOA


TÁC GIẢ (CHỦ BIÊN)
VÀ ĐỒNG TÁC GIẢ
GIÁO TRÌNH 
TÊN GIÁO TRÌNH

<TẬP ………>
[image: image1.png]



Hình minh họa cho đặc trưng môn học (nếu có)
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
HỒ CHÍ MINH - 20….
TÁC GIẢ (CHỦ BIÊN)
VÀ ĐỒNG TÁC GIẢ
GIÁO TRÌNH 
TÊN GIÁO TRÌNH

<TẬP ………>

(Tài liệu dùng cho hệ …………..)
HỒ CHÍ MINH - 20….
LỜI NÓI ĐẦU

(Nếu có)

MỤC  LỤC

<trang>
Lời mở đầu

Bảng ký hiệu


Bảng viết tắt


Chương/Bài 1: 


1.1 

1.2


1.2.1 


1.2.2 


1.2.3 


1.3 


1.3.1


1.3.2 

Câu hỏi và bài tập chương 1


Chương/Bài 2: 


Đáp án

Tài liệu tham khảo


Phụ  lục

BẢNG KÝ HIỆU

(Nếu có)

BẢNG VIẾT TẮT

(Nếu có)

Nội dung chính (Trình bày các phần, chương, mục, nhóm tiểu mục, tiểu mục và nội dung chi tiết của từng chương, mục, tiểu mục, nội dung thảo luận xêmina, câu hỏi ôn tập, bài tập):

PHẦN A (Nếu có)
Chương/Bài 1: <TÊN CHƯƠNG/BÀI>
1.1. Mục 1
1.1.1. Nhóm tiểu mục 1
1.1.2. Nhóm tiểu mục 2
1.1.2.1. Tiểu mục 1
1.1.2.2. Tiểu mục 2
1.2. Mục 2
Mẫu ghi chú hình vẽ (có cả thứ tự chương)
[image: image2.png]



Hình 1.1. <Nội dung chú thích hình>
Mẫu chú thích bảng biểu (có cả thứ tự chương)
Bảng 1.1. <Nội dung chú thích bảng>
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1
Câu 1.

a.

b.
Câu 2.

ĐÁP ÁN 
(Nếu có)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. Các nguồn tài liệu in
Đối với tài liệu là sách: Họ và tên, tên tài liệu, (tên tập nếu có), tên nhà xuất bản, (địa danh nhà xuất bản nếu có), năm xuất bản. Ví dụ:

[1] Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương, Tập 1- Cơ nhiệt, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1999.

Đối với tài liệu từ tạp chí/bài báo: Họ và tên, “tên tài liệu”, tên tạp chí/bài báo, số tạp chí/bài báo, trang, năm. Ví dụ:
[2] Q.H. Spencer, C.B. Peel, A.L. Swindlehurst, and M. Haardt,”An introduction to the multi-user MIMO downlin," IEEE Communication Magazine, vol. 42, no. 10, pp. 60-67, Oct. 2004. 

B. Các nguồn tài liệu điện tử
Đối với tài liệu là sách điện tử:  Họ và tên, tên tài liệu, (phiên bản nếu có), [phương tiện]. tập (số), năm. Available: http://www.(url),  Ví dụ:

[3] S. Calmer, Engineering and Art, (2nd edition), [Online]. 27(3), June 1, 1999. Available: http://www.enggart.com/examples/students.html.

Đối với tài liệu là tạp chí:  Họ và tên, “tên tài liệu”, tên tạp chí, [loại phương tiện]. tập (số), trang, năm. Available: http://www.(url),  Ví dụ:

[4] A. Paul, “Electrical properties of flying machines”, Flying Machines, [Online]. 38(1), pp. 778-998, Oct. 1987. 
Available:  http://www.flyingmachjourn/properties/fly.edu.

Đối với tài liệu là trang Website:  Họ và tên, “Tiêu đề”, Internet: http://www.(url), năm cập nhật. Ví dụ:

[5] ILO, “Maritime Labour Convention (MLC)”, http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm, Oct 15, 2012.

PHỤ LỤC

(Nếu có)

Mẫu M.04a-QT.07/KHOA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT 
PHẢN BIỆN GIÁO TRÌNH NỘI BỘ
1. Thông tin
- Tên giáo trình:…………….……………………………………………………………

- Ban biên soạn:

+ Chủ biên: ………………..…………….…………………………………......................
+ Thành viên: ……………..…………….…………………………………......................
........................................................................................................................................

- Cán bộ phản biện: ……………..…………….………………………………….............

- Đơn vị công tác:………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của Cán bộ phản biện
- Về nội dung:
........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

- Về hình thức:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

- Đối tượng sử dụng:
........................................................................................................................................

3. Kết luận
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

………., ngày….. tháng….năm 20…..
CÁN BỘ PHẢN BIỆN
(K ý và ghi đầ y đủ họ tên)
Mẫu M.04b-QT.07/KHOA
	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

KHOA/BỘ MÔN ……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BIÊN BẢN 
Về việc thẩm định giáo trình nội bộ

Tên giáo trình:……………………………………….………………..………………………………

Ban biên soạn giáo trình:

+ Chủ biên: ………………..…………….…………………………………................................
+ Thành viên: ……………..…………….…………………………………................................
..................................................................................................................................................

Địa điểm thẩm định giáo trình: ………………………...…………………………………………….

Thời gian: lúc………ngà y……tháng…....năm………..
1. Hội đồng thẩm định
Danh sách Hội đồng gồm … thành viên

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Trách nhiệm
	Ghi chú

	1
	
	
	Chủ tịch
	

	2
	
	
	Ủy viên - Thư ký
	

	3
	
	
	 Ủy viên - Phản biện
	

	4
	
	
	 Ủy viên - Phản biện
	

	5
	
	
	Ủy viên
	

	...
	
	
	
	


2. Nội dung
2.1. Ban biên soạn trình bà y nội dung giáo trình

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2.2. Nhận xét của các phản biện

- Về nội dung:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- Về hình thức:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

- Đối tượng sử dụng:
.......................................................................................................................................................................
2.3. Góp ý của các thành viên trong Hội đồng

- Về nội dung

.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
- Về hình thức

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

3. Kết luận
Sau khi thảo luận, Hội đồng thống nhất:

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Kết thúc buổi thẩm định giáo trình vào lúc …... cùng ngày.

	Chủ tịch hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	Thư ký hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Mẫu M.05-QT.07/KHOA
	                   BỘ CÔNG THƯƠNG                 
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG


           Số:             /QĐ-CĐKTCT                                     
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày…… tháng……năm….. 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công  nhận giáo trình nội bộ 
(Kèm danh sách chi khen thưởng cá nhân, tập thể biên soạn giáo trình đợt ... năm 20...) 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ Quyết định số 6034/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng;

           Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư 04/2011 TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình;
Theo đề nghị của …………………………………….………………,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt công nhận các giáo trình và chi khen thưởng cá nhân, tập thể biên soạn giáo trình theo danh sách đính kèm
Điều 2. Giáo trình được duyệt trong năm, cá nhân hoặc tập thể sẽ được đề nghị xét các danh hiệu thi đua trong năm đó
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Trưởng Khoa, Trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân, tập thể biên soạn giáo trình tại các điều 1, 2 trên đây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:                                                
HIỆU TRƯỞNG 
  - Như Điều……...;

  - Lưu: VT,……


<chữ  ký và con dấu>
	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc












Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHI KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH 
 ĐỢT … NĂM HỌC 20… - 20…

(Kèm theo văn bản số            /QĐ-CĐKTCT ngày .... tháng .... năm 20...)
	STT
	Tên giáo trình
	Chủ biên
	Duyệt
	Số tín chỉ
	Mức chi
	Số tiền
	Tạm trừ thuế
	Thực lãnh
	Ký tên

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


HIỆU TRƯỞNG








TRƯỞNG P.ĐT
Duyệt chi: ................ vnđ

(Bằng chữ)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


KHOA/BỘ MÔN  ……………………..








TÁC GIẢ (CHỦ BIÊN)





VÀ ĐỒNG TÁC GIẢ














Trang bìa ngoài





Trang bìa trong








PAGE  

